
GVCN:

GVBM:

Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

1 ChCờ Tích hợp Ôn bài đầu giờ Ôn bài đầu giờ Ôn bài đầu giờ Anh (Thầy Liêm)

2 SHCN Tích hợp Toán (Thầy San) Toán (Thầy San) Anh (Thầy Liêm) Anh (Thầy Liêm)

3 Anh (Thầy Liêm) Tích hợp Toán (Thầy San) Toán (Thầy San) Anh (Thầy Liêm) Văn (Cô Hiền)

4 Anh (Thầy Liêm) Tích hợp Văn (Cô Hiền) Văn (Cô Hiền) Toán (Thầy San)

5 Văn (Cô Hiền) Tích hợp Văn (Cô Hiền) Văn (Cô Hiền) Toán (Thầy San)

2 Văn (Cô Hiền) Toán (Thầy San) Toán (Thầy San) Anh (Thầy Liêm) Văn (Cô Hiền)

3 Văn (Cô Hiền) Toán (Thầy San) Toán (Thầy San) Anh (Thầy Liêm) Văn (Cô Hiền)

4 Toán (Thầy San) Anh (Thầy Liêm) Anh (Thầy Liêm) Văn (Cô Hiền) Anh (Thầy Liêm)

(Áp dụng từ ngày 04/5/2023 đến 03/6/2023)

Chiều

Chung Thị Thanh Thúy - Lịch sử

Nguyễn Thị Lệ Hiền - Ngữ Văn

Nguyễn Đình San - Toán

Phan Liêm - Tiếng Anh

Sáng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG THCS PHAN TÂY HỒ

THỜI KHÓA BIỂU - LỚP 9A (91)



GVCN:

GVBM:

Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

1 ChCờ Ôn bài đầu giờ Ôn bài đầu giờ Ôn bài đầu giờ Ôn bài đầu giờ

2 SHCN Văn (Cô Quyên) Anh (Cô Thảo) Văn (Cô Quyên) Anh (Cô Thảo)

3 Anh (Cô Thảo) Văn (Cô Quyên) Anh (Cô Thảo) Văn (Cô Quyên) Anh (Cô Thảo)

4 Anh (Cô Thảo) Toán (Cô Nhung) Văn (Cô Quyên) Toán (Cô Nhung) Toán (Cô Nhung)

5 Toán (Cô Nhung) Văn (Cô Quyên) Toán (Cô Nhung) Toán (Cô Nhung)

2 Toán (Cô Nhung) Anh (Cô Hải) Toán (Cô Nhung) Anh (Cô Hải) Văn (Cô Quyên)

3 Toán (Cô Nhung) Anh (Cô Hải) Toán (Cô Nhung) Anh (Cô Hải) Văn (Cô Quyên)

4 Anh (Cô Hải) Văn (Cô Quyên) Văn (Cô Quyên) Văn (Cô Quyên) Toán (Cô Nhung)

Chiều

UBND QUẬN GÒ VẤP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHAN TÂY HỒ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU - LỚP 9B (92 + 99 + 913)

(Áp dụng từ ngày 04/5/2023 đến 03/6/2023)

Trần Thị Hải - Tiếng Anh

Phạm Thanh Bình - Hóa học

Huỳnh Thị Giáng Quyên - Ngữ Văn

Trần Nữ Bích Nhung - Toán

Trần Thanh Thảo - Tiếng Anh

Sáng



GVCN:

GVBM:

Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

1 ChCờ Ôn bài đầu giờ Ôn bài đầu giờ Ôn bài đầu giờ Ôn bài đầu giờ

2 SHCN Toán (Cô Nhung) Văn (Cô Quyên) Toán (Cô Nhung) Văn (Cô Quyên)

3 Văn (Cô Quyên) Toán (Cô Nhung) Văn (Cô Quyên) Toán (Cô Nhung) Văn (Cô Quyên)

4 Văn (Cô Quyên) Anh (Cô Thảo) Toán (Cô Nhung) Anh (Cô Thảo) Anh (Cô Thảo)

5 Anh (Cô Thảo) Toán (Cô Nhung) Anh (Cô Thảo) Anh (Cô Thảo)

2 Anh (Cô Hải) Văn (Cô Quyên) Anh (Cô Hải) Văn (Cô Quyên) Toán (Cô Nhung)

3 Anh (Cô Hải) Văn (Cô Quyên) Anh (Cô Hải) Văn (Cô Quyên) Toán (Cô Nhung)

4 Văn (Cô Quyên) Toán (Cô Nhung) Toán (Cô Nhung) Toán (Cô Nhung) Anh (Cô Hải)

Trần Thị Hải - Tiếng Anh

Sáng

UBND QUẬN GÒ VẤP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHAN TÂY HỒ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU - LỚP 9C (92 + 99 + 913)

(Áp dụng từ ngày 04/5/2023 đến 03/6/2023)

Chiều

Huỳnh Thị Giáng Quyên - Ngữ Văn

Huỳnh Thị Giáng Quyên - Ngữ Văn

Trần Nữ Bích Nhung - Toán

Trần Thanh Thảo - Tiếng Anh



GVCN:

GVBM:

Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

1 ChCờ Ôn bài đầu giờ Ôn bài đầu giờ Ôn bài đầu giờ Ôn bài đầu giờ

2 SHCN Anh (Cô Thảo) Toán (Cô Nhung) Anh (Cô Thảo) Toán (Cô Nhung)

3 Toán (Cô Nhung) Anh (Cô Thảo) Toán (Cô Nhung) Anh (Cô Thảo) Toán (Cô Nhung)

4 Toán (Cô Nhung) Văn (Cô Quyên) Anh (Cô Thảo) Văn (Cô Quyên) Văn (Cô Quyên)

5 Văn (Cô Quyên) Anh (Cô Thảo) Văn (Cô Quyên) Văn (Cô Quyên)

2 Văn (Cô Quyên) Toán (Cô Nhung) Văn (Cô Quyên) Toán (Cô Nhung) Anh (Cô Hải)

3 Văn (Cô Quyên) Toán (Cô Nhung) Văn (Cô Quyên) Toán (Cô Nhung) Anh (Cô Hải)

4 Toán (Cô Nhung) Anh (Cô Hải) Anh (Cô Hải) Anh (Cô Hải) Văn (Cô Quyên)

Trần Thị Hải - Tiếng Anh

Sáng

UBND QUẬN GÒ VẤP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHAN TÂY HỒ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU - LỚP 9D (92 + 99 + 913)

(Áp dụng từ ngày 04/5/2023 đến 03/6/2023)

Chiều

Trần Nữ Bích Nhung - Toán

Huỳnh Thị Giáng Quyên - Ngữ Văn

Trần Nữ Bích Nhung - Toán

Trần Thanh Thảo - Tiếng Anh



GVCN:

GVBM:

Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

1 ChCờ Ôn bài đầu giờ Ôn bài đầu giờ Ôn bài đầu giờ Ôn bài đầu giờ

2 SHCN Văn (Cô Phương) Anh (Cô Hải) Văn (Cô Phương) Anh (Cô Hải)

3 Anh (Cô Hải) Văn (Cô Phương) Anh (Cô Hải) Văn (Cô Phương) Anh (Cô Hải)

4 Anh (Cô Hải) Toán (Cô Thy) Văn (Cô Phương) Toán (Cô Thy) Toán (Cô Thy)

5 Toán (Cô Thy) Văn (Cô Phương) Toán (Cô Thy) Toán (Cô Thy)

2 Toán (Cô Thy) Anh (Cô Thảo) Toán (Cô Thy) Anh (Cô Thảo) Văn (Cô Phương)

3 Toán (Cô Thy) Anh (Cô Thảo) Toán (Cô Thy) Anh (Cô Thảo) Văn (Cô Phương)

4 Anh (Cô Thảo) Văn (Cô Phương) Văn (Cô Phương) Văn (Cô Phương) Toán (Cô Thy)

Trần Thị Hải - Tiếng Anh

Sáng

UBND QUẬN GÒ VẤP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHAN TÂY HỒ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU - LỚP 9E (93 + 910 + 912)

(Áp dụng từ ngày 04/5/2023 đến 03/6/2023)

Chiều

Nguyễn Hạnh Thy - Toán

Đỗ Thụy Quỳnh Phương - Ngữ Văn

Nguyễn Hạnh Thy - Toán

Trần Thanh Thảo - Tiếng Anh



GVCN:

GVBM:

Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

1 ChCờ Ôn bài đầu giờ Ôn bài đầu giờ Ôn bài đầu giờ Ôn bài đầu giờ

2 SHCN Toán (Cô Thy) Văn (Cô Phương) Toán (Cô Thy) Văn (Cô Phương)

3 Văn (Cô Phương) Toán (Cô Thy) Văn (Cô Phương) Toán (Cô Thy) Văn (Cô Phương)

4 Văn (Cô Phương) Anh (Cô Hải) Toán (Cô Thy) Anh (Cô Hải) Anh (Cô Hải)

5 Anh (Cô Hải) Toán (Cô Thy) Anh (Cô Hải) Anh (Cô Hải)

2 Anh (Cô Thảo) Văn (Cô Phương) Anh (Cô Thảo) Văn (Cô Phương) Toán (Cô Thy)

3 Anh (Cô Thảo) Văn (Cô Phương) Anh (Cô Thảo) Văn (Cô Phương) Toán (Cô Thy)

4 Văn (Cô Phương) Toán (Cô Thy) Toán (Cô Thy) Toán (Cô Thy) Anh (Cô Thảo)

Trần Thị Hải - Tiếng Anh

Sáng

UBND QUẬN GÒ VẤP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHAN TÂY HỒ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU - LỚP 9F (93 + 910 + 912)

(Áp dụng từ ngày 04/5/2023 đến 03/6/2023)

Chiều

Đỗ Thụy Quỳnh Phương - Ngữ Văn

Đỗ Thụy Quỳnh Phương - Ngữ Văn

Nguyễn Hạnh Thy - Toán

Trần Thanh Thảo - Tiếng Anh



GVCN:

GVBM:

Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

1 ChCờ Ôn bài đầu giờ Ôn bài đầu giờ Ôn bài đầu giờ Ôn bài đầu giờ

2 SHCN Anh (Cô Hải) Toán (Cô Thy) Anh (Cô Hải) Toán (Cô Thy)

3 Toán (Cô Thy) Anh (Cô Hải) Toán (Cô Thy) Anh (Cô Hải) Toán (Cô Thy)

4 Toán (Cô Thy) Văn (Cô Phương) Anh (Cô Hải) Văn (Cô Phương) Văn (Cô Phương)

5 Văn (Cô Phương) Anh (Cô Hải) Văn (Cô Phương) Văn (Cô Phương)

2 Văn (Cô Phương) Toán (Cô Thy) Văn (Cô Phương) Toán (Cô Thy) Anh (Cô Thảo)

3 Văn (Cô Phương) Toán (Cô Thy) Văn (Cô Phương) Toán (Cô Thy) Anh (Cô Thảo)

4 Toán (Cô Thy) Anh (Cô Thảo) Anh (Cô Thảo) Anh (Cô Thảo) Văn (Cô Phương)

Trần Thị Hải - Tiếng Anh

Sáng

UBND QUẬN GÒ VẤP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHAN TÂY HỒ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU - LỚP 9G (93 + 910 + 912)

(Áp dụng từ ngày 04/5/2023 đến 03/6/2023)

Chiều

Trần Thanh Thảo - Tiếng Anh

Đỗ Thụy Quỳnh Phương - Ngữ Văn

Nguyễn Hạnh Thy - Toán

Trần Thanh Thảo - Tiếng Anh



GVCN:

GVBM:

Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

1 ChCờ Ôn bài đầu giờ Ôn bài đầu giờ Ôn bài đầu giờ Ôn bài đầu giờ

2 SHCN Văn (Cô Lan) Anh (Cô Vân) Văn (Cô Lan) Anh (Cô Vân)

3 Anh (Cô Vân) Văn (Cô Lan) Anh (Cô Vân) Văn (Cô Lan) Anh (Cô Vân)

4 Anh (Cô Vân) Toán (Thầy Nguyên) Văn (Cô Lan) Toán (Thầy Nguyên) Toán (Thầy Nguyên)

5 Toán (Thầy Nguyên) Văn (Cô Lan) Toán (Thầy Nguyên) Toán (Thầy Nguyên)

2 Toán (Thầy Nguyên) Anh (Cô Vân) Toán (Thầy Nguyên) Anh (Cô Vân) Văn (Cô Lan)

3 Toán (Thầy Nguyên) Anh (Cô Vân) Toán (Thầy Nguyên) Anh (Cô Vân) Văn (Cô Lan)

4 Anh (Cô Vân) Văn (Cô Lan) Văn (Cô Lan) Văn (Cô Lan) Toán (Thầy Nguyên)

Sáng

UBND QUẬN GÒ VẤP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHAN TÂY HỒ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU - LỚP 9H (94 + 914 + 915)

(Áp dụng từ ngày 04/5/2023 đến 03/6/2023)

Chiều

Bạch Hoàng Lan - Ngữ Văn

Bạch Hoàng Lan - Ngữ Văn

Nguyễn Văn Nguyên - Toán

Nguyễn Thị Vân - Tiếng Anh



GVCN:

GVBM:

Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

1 ChCờ Ôn bài đầu giờ Ôn bài đầu giờ Ôn bài đầu giờ Ôn bài đầu giờ

2 SHCN Toán (Thầy Nguyên) Văn (Cô Lan) Toán (Thầy Nguyên) Văn (Cô Lan)

3 Văn (Cô Lan) Toán (Thầy Nguyên) Văn (Cô Lan) Toán (Thầy Nguyên) Văn (Cô Lan)

4 Văn (Cô Lan) Anh (Cô Vân) Toán (Thầy Nguyên) Anh (Cô Vân) Anh (Cô Vân)

5 Anh (Cô Vân) Toán (Thầy Nguyên) Anh (Cô Vân) Anh (Cô Vân)

2 Anh (Cô Vân) Văn (Cô Lan) Anh (Cô Vân) Văn (Cô Lan) Toán (Thầy Nguyên)

3 Anh (Cô Vân) Văn (Cô Lan) Anh (Cô Vân) Văn (Cô Lan) Toán (Thầy Nguyên)

4 Văn (Cô Lan) Toán (Thầy Nguyên) Toán (Thầy Nguyên) Toán (Thầy Nguyên) Anh (Cô Vân)

Sáng

UBND QUẬN GÒ VẤP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHAN TÂY HỒ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU - LỚP 9I (94 + 914 + 915)

(Áp dụng từ ngày 04/5/2023 đến 03/6/2023)

Chiều

Nguyễn Thị Vân - Tiếng Anh

Bạch Hoàng Lan - Ngữ Văn

Nguyễn Văn Nguyên - Toán

Nguyễn Thị Vân - Tiếng Anh



GVCN:

GVBM:

Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

1 ChCờ Ôn bài đầu giờ Ôn bài đầu giờ Ôn bài đầu giờ Ôn bài đầu giờ

2 SHCN Anh (Cô Vân) Toán (Thầy Nguyên) Anh (Cô Vân) Toán (Thầy Nguyên)

3 Toán (Thầy Nguyên) Anh (Cô Vân) Toán (Thầy Nguyên) Anh (Cô Vân) Toán (Thầy Nguyên)

4 Toán (Thầy Nguyên) Văn (Cô Lan) Anh (Cô Vân) Văn (Cô Lan) Văn (Cô Lan)

5 Văn (Cô Lan) Anh (Cô Vân) Văn (Cô Lan) Văn (Cô Lan)

2 Văn (Cô Lan) Toán (Thầy Nguyên) Văn (Cô Lan) Toán (Thầy Nguyên) Anh (Cô Vân)

3 Văn (Cô Lan) Toán (Thầy Nguyên) Văn (Cô Lan) Toán (Thầy Nguyên) Anh (Cô Vân)

4 Toán (Thầy Nguyên) Anh (Cô Vân) Anh (Cô Vân) Anh (Cô Vân) Văn (Cô Lan)

Sáng

UBND QUẬN GÒ VẤP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHAN TÂY HỒ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU - LỚP 9K (94 + 914 + 915)

(Áp dụng từ ngày 04/5/2023 đến 03/6/2023)

Chiều

Nguyễn Văn Nguyên - Toán

Bạch Hoàng Lan - Ngữ Văn

Nguyễn Văn Nguyên - Toán

Nguyễn Thị Vân - Tiếng Anh



GVCN:

GVBM:

Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

1 ChCờ Ôn bài đầu giờ Ôn bài đầu giờ Ôn bài đầu giờ Ôn bài đầu giờ

2 SHCN Văn (Cô Huyền) Anh (Cô Duyên) Văn (Cô Huyền) Anh (Cô Duyên)

3 Anh (Cô Duyên) Văn (Cô Huyền) Anh (Cô Duyên) Văn (Cô Huyền) Anh (Cô Duyên)

4 Anh (Cô Duyên) Toán (Thầy Tài) Văn (Cô Huyền) Toán (Thầy Tài) Toán (Thầy Tài)

5 Toán (Thầy Tài) Văn (Cô Huyền) Toán (Thầy Tài) Toán (Thầy Tài)

2 Toán (Thầy Tài) Anh (Cô Duyên) Toán (Thầy Tài) Anh (Cô Duyên) Văn (Cô Huyền)

3 Toán (Thầy Tài) Anh (Cô Duyên) Toán (Thầy Tài) Anh (Cô Duyên) Văn (Cô Huyền)

4 Anh (Cô Duyên) Văn (Cô Huyền) Văn (Cô Huyền) Văn (Cô Huyền) Toán (Thầy Tài)

Sáng

UBND QUẬN GÒ VẤP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHAN TÂY HỒ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU - LỚP 9L (95 + 911 + 916)

(Áp dụng từ ngày 04/5/2023 đến 03/6/2023)

Chiều

Vũ Thị Huyền - Ngữ Văn

Vũ Thị Huyền - Ngữ Văn

Ngô Minh Tài - Ngữ Văn

Lê Nguyễn Hồng Duyên - Tiếng Anh



GVCN:

GVBM:

Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

1 ChCờ Ôn bài đầu giờ Ôn bài đầu giờ Ôn bài đầu giờ Ôn bài đầu giờ

2 SHCN Toán (Thầy Tài) Văn (Cô Huyền) Toán (Thầy Tài) Văn (Cô Huyền)

3 Văn (Cô Huyền) Toán (Thầy Tài) Văn (Cô Huyền) Toán (Thầy Tài) Văn (Cô Huyền)

4 Văn (Cô Huyền) Anh (Cô Duyên) Toán (Thầy Tài) Anh (Cô Duyên) Anh (Cô Duyên)

5 Anh (Cô Duyên) Toán (Thầy Tài) Anh (Cô Duyên) Anh (Cô Duyên)

2 Anh (Cô Duyên) Văn (Cô Huyền) Anh (Cô Duyên) Văn (Cô Huyền) Toán (Thầy Tài)

3 Anh (Cô Duyên) Văn (Cô Huyền) Anh (Cô Duyên) Văn (Cô Huyền) Toán (Thầy Tài)

4 Văn (Cô Huyền) Toán (Thầy Tài) Toán (Thầy Tài) Toán (Thầy Tài) Anh (Cô Duyên)

Sáng

UBND QUẬN GÒ VẤP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHAN TÂY HỒ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU - LỚP 9M (95 + 911 + 916)

(Áp dụng từ ngày 04/5/2023 đến 03/6/2023)

Chiều

Trần Thị Kiểm - Lịch sử

Vũ Thị Huyền - Ngữ Văn

Ngô Minh Tài - Ngữ Văn

Lê Nguyễn Hồng Duyên - Tiếng Anh



GVCN:

GVBM:

Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

1 ChCờ Ôn bài đầu giờ Ôn bài đầu giờ Ôn bài đầu giờ Ôn bài đầu giờ

2 SHCN Anh (Cô Duyên) Toán (Thầy Tài) Anh (Cô Duyên) Toán (Thầy Tài)

3 Toán (Thầy Tài) Anh (Cô Duyên) Toán (Thầy Tài) Anh (Cô Duyên) Toán (Thầy Tài)

4 Toán (Thầy Tài) Văn (Cô Huyền) Anh (Cô Duyên) Văn (Cô Huyền) Văn (Cô Huyền)

5 Văn (Cô Huyền) Anh (Cô Duyên) Văn (Cô Huyền) Văn (Cô Huyền)

2 Văn (Cô Huyền) Toán (Thầy Tài) Văn (Cô Huyền) Toán (Thầy Tài) Anh (Cô Duyên)

3 Văn (Cô Huyền) Toán (Thầy Tài) Văn (Cô Huyền) Toán (Thầy Tài) Anh (Cô Duyên)

4 Toán (Thầy Tài) Anh (Cô Duyên) Anh (Cô Duyên) Anh (Cô Duyên) Văn (Cô Huyền)

Sáng

UBND QUẬN GÒ VẤP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHAN TÂY HỒ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU - LỚP 9N (95 + 911 + 916)

(Áp dụng từ ngày 04/5/2023 đến 03/6/2023)

Chiều

Ngô Minh Tài - Ngữ Văn

Vũ Thị Huyền - Ngữ Văn

Ngô Minh Tài - Ngữ Văn

Lê Nguyễn Hồng Duyên - Tiếng Anh



GVCN:

GVBM:

Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

1 ChCờ Ôn bài đầu giờ Ôn bài đầu giờ Ôn bài đầu giờ Ôn bài đầu giờ

2 SHCN Văn (Cô Tuyền) Anh (Cô Phương) Văn (Cô Tuyền) Anh (Cô Phương)

3 Anh (Cô Phương) Văn (Cô Tuyền) Anh (Cô Phương) Văn (Cô Tuyền) Anh (Cô Phương)

4 Anh (Cô Phương) Toán (Cô Trinh) Văn (Cô Tuyền) Toán (Cô Trinh) Toán (Cô Trinh)

5 Toán (Cô Trinh) Văn (Cô Tuyền) Toán (Cô Trinh) Toán (Cô Trinh)

2 Toán (Cô Trinh) Anh (Cô Phương) Toán (Cô Trinh) Anh (Cô Phương) Văn (Cô Tuyền)

3 Toán (Cô Trinh) Anh (Cô Phương) Toán (Cô Trinh) Anh (Cô Phương) Văn (Cô Tuyền)

4 Anh (Cô Phương) Văn (Cô Tuyền) Văn (Cô Tuyền) Văn (Cô Tuyền) Toán (Cô Trinh)

Sáng

UBND QUẬN GÒ VẤP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHAN TÂY HỒ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU - LỚP 9O (96 + 97 + 98)

(Áp dụng từ ngày 04/5/2023 đến 03/6/2023)

Chiều

Trần Thị Hoàng Mai - GDCD

Nguyễn Thị Mộng Tuyền - Ngữ Văn

Võ Thị Thanh Trinh - Toán

Nguyễn Lê Hồng Phương - Tiếng Anh



GVCN:

GVBM:

Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

1 ChCờ Ôn bài đầu giờ Ôn bài đầu giờ Ôn bài đầu giờ Ôn bài đầu giờ

2 SHCN Toán (Cô Hạnh) Văn (Cô Tuyền) Toán (Cô Hạnh) Văn (Cô Tuyền)

3 Văn (Cô Tuyền) Toán (Cô Hạnh) Văn (Cô Tuyền) Toán (Cô Hạnh) Văn (Cô Tuyền)

4 Văn (Cô Tuyền) Anh (Cô Phương) Toán (Cô Hạnh) Anh (Cô Phương) Anh (Cô Phương)

5 Anh (Cô Phương) Toán (Cô Hạnh) Anh (Cô Phương) Anh (Cô Phương)

2 Anh (Cô Phương) Văn (Cô Tuyền) Anh (Cô Phương) Văn (Cô Tuyền) Toán (Cô Hạnh)

3 Anh (Cô Phương) Văn (Cô Tuyền) Anh (Cô Phương) Văn (Cô Tuyền) Toán (Cô Hạnh)

4 Văn (Cô Tuyền) Toán (Cô Hạnh) Toán (Cô Hạnh) Toán (Cô Hạnh) Anh (Cô Phương)

Sáng

UBND QUẬN GÒ VẤP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHAN TÂY HỒ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU - LỚP 9P (96 + 97 + 98)

(Áp dụng từ ngày 04/5/2023 đến 03/6/2023)

Chiều

Lê Thị Khuyên - Vật lý

Nguyễn Thị Mộng Tuyền - Ngữ Văn

Huỳnh Nguyễn Ngọc Hạnh - Toán

Nguyễn Lê Hồng Phương - Tiếng Anh



GVCN:

GVBM:

Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

1 ChCờ Ôn bài đầu giờ Ôn bài đầu giờ Ôn bài đầu giờ Ôn bài đầu giờ

2 SHCN Anh (Cô Phương) Toán (Cô Trinh) Anh (Cô Phương) Toán (Cô Trinh)

3 Toán (Cô Trinh) Anh (Cô Phương) Toán (Cô Trinh) Anh (Cô Phương) Toán (Cô Trinh)

4 Toán (Cô Trinh) Văn (Cô Tuyền) Anh (Cô Phương) Văn (Cô Tuyền) Văn (Cô Tuyền)

5 Văn (Cô Tuyền) Anh (Cô Phương) Văn (Cô Tuyền) Văn (Cô Tuyền)

2 Văn (Cô Tuyền) Toán (Cô Trinh) Văn (Cô Tuyền) Toán (Cô Trinh) Anh (Cô Phương)

3 Văn (Cô Tuyền) Toán (Cô Trinh) Văn (Cô Tuyền) Toán (Cô Trinh) Anh (Cô Phương)

4 Toán (Cô Trinh) Anh (Cô Phương) Anh (Cô Phương) Anh (Cô Phương) Văn (Cô Tuyền)

Sáng

UBND QUẬN GÒ VẤP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHAN TÂY HỒ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU - LỚP 9Q (96 + 97 + 98)

(Áp dụng từ ngày 04/5/2023 đến 03/6/2023)

Chiều

Nguyễn Thị Mộng Tuyền - Ngữ Văn

Nguyễn Thị Mộng Tuyền - Ngữ Văn

Võ Thị Thanh Trinh - Toán

Nguyễn Lê Hồng Phương - Tiếng Anh


